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1 2 Trương Trọng Hoàng Hà 14/02/2004 Nam Hà Nội SXCT Xét đỗ NV1

2 4 Nguyễn Minh Hoàng 09/01/2005 Nam Bắc Ninh SXCT Đỗ NV1

3 5 Hồ Thái Tinh 12/09/2004 Nam Huế SXCT Đỗ NV1

4 7 Nguyễn Mạnh Dũng 18/08/2005 Nam Hà Tĩnh SXCT Xét đỗ NV1

5 8 Phạm Văn Cường 20/11/2005 Nam Ninh Bình SXCT Đỗ NV1

6 9 Sùng A Chạm 20/09/2007 Nam Điện Biên XD Đỗ NV1

7 10 Chu Văn Đức 30/09/1997 Nam Ninh Bình SXCT Xét đỗ NV1

8 12 Đoàn Mạnh Lâm 30/08/2006 Nam Ninh Bình SXCT Đỗ NV1

9 13 Nguyễn Trung Hiếu 23/02/2004 Nam Nghệ An SXCT Đỗ NV1

10 14 Phan Đinh Huy 21/04/2001 Nam Đà Nẵng SXCT Đỗ NV1

11 15 Vũ Ngọc Khánh 08/03/2005 Nam Hải Phòng SXCT Đỗ NV1

12 16 Vũ Nhật Hoàng 01/10/2008 Nam Nghệ An SXCT Đỗ NV1

13 17 Hồ Đại Nghĩa 17/11/2006 Nam Nghệ An SXCT Đỗ NV1

14 18 Lã Xuân Bắc 28/12/2007 Nam Phú Thọ SXCT Đỗ NV1

15 22 Vũ Việt Hoàn 07/04/2007 Nam Hải Phòng SXCT Đỗ NV1

16 23 Nguyễn Ngọc Phúc 24/12/2000 Nam Nghệ An SXCT Đỗ NV1

17 24 Hà Văn Quế 04/02/2008 Nam Tuyên Quang SXCT Đỗ NV1

18 26 Trần Đức Mạnh 08/06/2006 Nam TT Huế SXCT Đỗ NV1

19 27 Nguyễn Văn Kiên 11/09/2008 Nam Hà Nội SXCT Đỗ NV1

20 28 Bùi Phạm Thế Đan 04/09/2008 Nam Ninh Bình SXCT Đỗ NV1

21 29 Phan Ngọc Bách 15/08/2006 Nam Ninh Bình SXCT Đỗ NV1

22 30 Lê Xuân Hiếu 23/04/2005 Nam Nghệ An SXCT Đỗ NV1

23 31 Lê Văn Phước 20/06/2008 Nam Quảng Trị SXCT Đỗ NV1

24 32 Trần Quang Lộc 24/01/2004 Nam Ninh Bình SXCT Đỗ NV1

25 34 Nguyễn Phạm Thế Mạnh 01/08/2008 Nam Nghệ An SXCT Xét đỗ NV1

26 58 Nguyễn Đức Giang 16/03/1996 Nam Phú Thọ SXCT Đỗ NV1

27 59 Đăng Chí Khanh 22/05/2003 Nam TP. HCM SXCT Xét đỗ NV1

28 60 Nguyễn Đức Thắng 17/07/2005 Nam Nghệ An SXCT Đỗ NV1

29 61 Phan Văn Việt 04/08/2006 Nam Thanh Hóa SXCT Đỗ NV1

30 62 Lê Duy Long 16/09/2008 Nam Thanh Hóa SXCT Đỗ NV1

31 39 Hoàng Thị Hòa 18/09/1999 Nữ Hưng Yên Xét đỗ NV1

32 41 Diệp Tuyết Nhung 01/06/2004 Nữ An Giang Xét đỗ NV1

33 42 Phạm Ngọc Hân 07/10/2008 Nữ An Giang Xét đỗ NV1

34 43 Đinh Thị Tươi 17/04/1999 Nữ Ninh Bình Xét đỗ NV1

35 44 Dương Thị Sằn 09/06/2002 Nữ Quảng Ninh Đỗ NV1
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36 46 Nguyễn Thị Tâm 08/06/2003 Nữ Hưng Yên Đỗ NV1

37 47 Nguyễn Bích Phương 30/11/2002 Nữ Hà Nội Xét đỗ NV1

38 49 Vi Thị Thân 15/03/2003 Nữ Thanh Hóa Đỗ NV1

39 51 Đinh Thị Mỹ Duyên 28/10/2000 Nữ Đồng Nai Đỗ NV1

40 53 Nguyễn Thị Mai Anh 10/05/2007 Nữ Hà Nội Đỗ NV1

41 54 Đỗ Thị Thanh Tuyền 24/01/2007 Nữ Đà Nẵng Đỗ NV1

42 55 Trần Thị Ngọc Ánh 21/02/2008 Nữ Huế Đỗ NV1

43 57 Trương Thị Tường Vy 03/10/2008 Nữ Nghệ An Đỗ NV1

44 10 Nhạc Thị Thu 03/10/2000 Nữ Lào Cai Đỗ NV1 Gọi bổ sung từ khóa V168

45 18 Nguyễn Thị Nga 16/02/1996 Nữ Hà Tĩnh Xét đỗ NV1 Gọi bổ sung từ khóa V168

46 19 Trịnh Kim Huệ 07/01/2006 Nữ Phú Thọ Xét đỗ NV1 Gọi bổ sung từ khóa V168

47 26 Nguyễn Thị Trinh 21/07/1996 Nữ Bắc Ninh Đỗ NV1 Gọi bổ sung từ khóa V168


